SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       	               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK					         	          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc			                                                       
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 2, năm học: 2020-2021.  Tuần 38:  áp dụng từ ngày 03/ 5/ 2021 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K11  KT1
P. 302 –CS2
	K11  KT2
P.  303 –CS2
	K11 KT4 
P.121 - CS1
	K12  KT1
P.304 – CS2
	K11 CT 1
P.  203 - CS2
	K11 CT 2
P.  204 - CS2
	K11 CT5
P.333 - CS1
	K12 VT1
CS1 - P. 121
	K11 KT1, K11 KT2
(Hệ 1,5 năm)
P.401 -  CS2


	Hai
3/5


	Sáng
	Nghỉ bù Lễ 30/4 & 1/5

	
	Chiều
	

	
	Tối
	

	Ba

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	2. Kế toán DN 1 (K5)
	
	
	
	Mạng máy tính (T1)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị  (H9)

	Tư 

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Kế toán DN 2 (K6)
	
	
	
	Lắp ráp &CĐMT (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị  (H9)

	
Năm

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Kế toán DN 2 (K6)
	
	
	
	Lắp ráp &CĐMT (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chính trị  (H9)

	
Sáu

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Kế toán DN 2 (K6)
	
	
	
	Mạng máy tính (T1)
	
	

	
	Tối
	
	Thực tập SX từ ngày
	
	Kế toán DN1  (K8)
	T kế QT WEb(T3)
	T kế QT WEb(T16)
	
	
	

	Bảy
	Sáng
	
	12/4->31/5/21 (K7)
	
	Kế toán DN1  (K8)
	SHL  -  T. Vinh
T kế QT WEb(T3) (T14)
	SHL  -  C.Hiền Giang
T kế QT WEb(T16)
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN1  (K8)
	T kế QT WEb(T3)
	T kế QT WEb(T16)
	
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN

	Sáng
	
	
	
	Kế toán DN1  (K8)
	T kế QT WEb(T3)
	T kế QT WEb(T16)
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN1  (K8)
	T kế QT WEb(T3)
	T kế QT WEb(T16)
	
	
	


Nơi nhận:    H1:C.MinhThiện
H2:T.Thắng
H3:C.Hoàng
H4:C.Võ Phượng
H5:C.Nguyệt 
H6:C. Đào
H7:C.Tình
H8:C.Thành
H9:T.ĐứcTĩnh
H10:C.Phạm Na
H11:CNgôHương  
H12:T.Kiên
H14:C.Phúc 

T1:T.Nam
T2:C.HiềnGiang
T3:T.ĐứcThành
T4:T.DươngPhong
T5:C.Ng.Hiền
T6:T.Xuân Lãm
T7:T.CôngDương
T8: T.HữuHiếu
T9:T.Việt Duy
T10.T.Trọng Vĩ
T11.T.Thịnh
T12:T.Quân
T14:T.Hiền
T15: T.V.Trung
T16: T.Quế



K1:C ThanhDiệp
K2:C.HoàngHoa
K3:C.ThuHiền
K4: C.HảiLinh K5:C.HồngVân
K6:C.ThuHằng
K7:C.BíchNgọc
K8:C.Ng.Châu
K9 :C.LuyNa
K10:C.AnhLài
K11:C.LanHương
K12:C.NgHương
K13:C.Hằng
K14:

C1:C.HoàiPhương
C2:C.HGiang
C3:C.TháiTrang
C4:C.TâmNguyên
C5:C. LêPhượng C6:C.NhưQuỳnh
C7:C.CaoYến
C8:C.VânHương
C9:C.ĐinhLệ 
C10:T.Kim
C11:C.Lệ Lâm
C12:C.H’JuLy
C13:










C1:C.Thuyên
C2:C.HGiang
C3:C.TháiTrang
C4:C.HoàiPhương
C5:C.TâmNguyên
C6:C.LêPhượng
C7:C.Lưu
C8:C.VõPhượng
C9:C.Na
C10:T.Tĩnh 
C11: CNgôHương
C12:C.N.Quỳnh
C13:C.CaoYến
C14:C.MaiHương 
C15:C.Lệ 
C16:C.Liên
C17: T.Vinh
C18:C.Lạc Việt







K1:C Diệp
K2:C.Hoa
K3:C.ThuHiền
K4:C.ThùyDung 
K5:C.HồngVân
K6:C.ThuHằng
K7:C.BíchNgọc
K8:C.Châu
K9 :C.LuyNa
K10:C.AnhLài
K11:C.LanHương
K12:C.NgHương
K13:C.Hằng
K14:C.HảiLinh

T1:T.Nam
T2:C.HiềnGiang
T3:T.Thành
T4:T.Phong
T5:C.Ng.Hiền
T6:T.Xuân Lãm
T7:T.Dương
T8: T.Hiếu
T9:T.Việt Duy
T10.T.Trọng Vĩ
T11.T.XuânTrung
T12:T.Đình Quân
T14:C.Ng.Vân
-
H1:C.Thiện
H2:T.Thắng
H3: C.Hoàng
H4:C.CẩmVân 
H5:C.Nguyệt 
H6:C Đào
H7:C.Tình
H8:C.Thành
H9:T.Diệp
H10:C.Loan
H11:T.YNgan

			                    KT. HIỆU TRƯỞNG
    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG





    Bùi Thị Mai	                   ThS. Nguyễn Đình Thịnh

	- Hiệu trưởng (để BC);
- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);
- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	Buổi
	Thời gian học
(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00



SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       	               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK					         	          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc			                                                       
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 2, năm học: 2020-2021.  Tuần 37:  áp dụng từ ngày 26/ 4/ 2021 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K11  KT1
P. 302 –CS2
	K11  KT2
P.  303 –CS2
	K11 KT4 
P.121 - CS1
	K12  KT1
P.304 – CS2
	K11 CT 1
P.  203 - CS2
	K11 CT 2
P.  204 - CS2
	K11 CT5
P.333 - CS1
	K12 VT1
CS1 - P. 121
	K11 KT1, K11 KT2
(Hệ 1,5 năm)
P.401 -  CS2


	Hai


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	SHL  - Cô P.Na
Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	SHL  - Cô Hoàng
Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pháp luật  (H3)

	Ba

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Mạng máy tính (T1)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pháp luật  (H3)

	Tư 

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	Pháp luật  (H3)

	
Năm

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Mạng máy tính (T1)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Sáu
30/4

	Sáng
	Nghỉ lễ: -   Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2021)
      -  Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)


	
	Chiều
	

	
	Tối
	

	Bảy
1/5
	Sáng
	Nghỉ lễ  30/4 & 1/5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tối
	

	CN
3/5

	Sáng
	Nghỉ bù Lễ 30/4 & 1/5

	
	Chiều
	


Nơi nhận:    H1:C.MinhThiện
H2:T.Thắng
H3:C.Hoàng
H4:C.Võ Phượng
H5:C.Nguyệt 
H6:C. Đào
H7:C.Tình
H8:C.Thành
H9:T.ĐứcTĩnh
H10:C.Phạm Na
H11:CNgôHương  
H12:T.Kiên
H14:C.Phúc 

T1:T.Nam
T2:C.HiềnGiang
T3:T.ĐứcThành
T4:T.DươngPhong
T5:C.Ng.Hiền
T6:T.Xuân Lãm
T7:T.CôngDương
T8: T.HữuHiếu
T9:T.Việt Duy
T10.T.Trọng Vĩ
T11.T.Thịnh
T12:T.Quân
T14:T.Hiền
T15:T.V.Trung
T16: T.Quế



K1:C ThanhDiệp
K2:C.HoàngHoa
K3:C.ThuHiền
K4: C.HảiLinh
K5:C.HồngVân
K6:C.ThuHằng
K7:C.BíchNgọc
K8:C.Ng.Châu
K9 :C.LuyNa
K10:C.AnhLài
K11:C.LanHương
K12:C.NgHương
K13:C.Hằng
K14

C1:C.HoàiPhương
C2:C.HGiang
C3:C.TháiTrang
C4:C.TâmNguyên
C5:C. LêPhượng C6:C.NhưQuỳnh
C7:C.CaoYến
C8:C.VânHương
C9:C.ĐinhLệ 
C10:T.Kim
C11:C.Lệ Lâm
C12:C. H’JuLy










C1:C.Thuyên
C2:C.HGiang
C3:C.TháiTrang
C4:C.HoàiPhương
C5:C.TâmNguyên
C6:C.LêPhượng
C7:C.Lưu
C8:C.VõPhượng
C9:C.Na
C10:T.Tĩnh 
C11: CNgôHương
C12:C.N.Quỳnh
C13:C.CaoYến
C14:C.MaiHương 
C15:C.Lệ 
C16:C.Liên
C17: T.Vinh
C18:C.Lạc Việt







K1:C Diệp
K2:C.Hoa
K3:C.ThuHiền
K4:C.ThùyDung 
K5:C.HồngVân
K6:C.ThuHằng
K7:C.BíchNgọc
K8:C.Châu
K9 :C.LuyNa
K10:C.AnhLài
K11:C.LanHương
K12:C.NgHương
K13:C.Hằng
K14:C.HảiLinh

T1:T.Nam
T2:C.HiềnGiang
T3:T.Thành
T4:T.Phong
T5:C.Ng.Hiền
T6:T.Xuân Lãm
T7:T.Dương
T8: T.Hiếu
T9:T.Việt Duy
T10.T.Trọng Vĩ
T11.T.XuânTrung
T12:T.Đình Quân
T14:C.Ng.Vân
-
H1:C.Thiện
H2:T.Thắng
H3: C.Hoàng
H4:C.CẩmVân 
H5:C.Nguyệt 
H6:C Đào
H7:C.Tình
H8:C.Thành
H9:T.Diệp
H10:C.Loan
H11:T.YNgan

			                    KT. HIỆU TRƯỞNG
    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG





    Bùi Thị Mai	                   ThS. Nguyễn Đình Thịnh

	- Hiệu trưởng (để BC);
- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);
- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	Buổi
	Thời gian học
(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00



SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       	               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK					         	          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc			                                                       
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 2, năm học: 2020-2021.  Tuần 36:  áp dụng từ ngày 19/ 4/ 2021 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K11  KT1
P. 302 –CS2
	K11  KT2
P.  303 –CS2
	K11 KT4 
P.121 - CS1
	K12  KT1
P.304 – CS2
	K11 CT 1
P.  203 - CS2
	K11 CT 2
P.  204 - CS2
	K11 CT5
P.333 - CS1
	K12 VT1
CS1 - P. 121
	K11 KT1, K11 KT2
K12 KT1
 (Hệ 1,5 năm)
P.301 -  CS2


	Hai


	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	SHL  - Cô P.Na
Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	SHL  - Cô Hoàng
Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học  (T1)

	Ba

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học  (T1)

	Tư
10/3

	Sáng
	Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

	
	Chiều
	

	
	Tối
	

	
Năm

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học  (T1)

	
Sáu

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Mạng máy tính (T1)
	
	

	
	Tối
	TTSX (K6)
	Thực tập SX từ ngày
	
	
	T kế QT WEb(T3)
	T kế QT WEb(T16)
	
	Văn bản QLNN (H6)
	

	Bảy
	Sáng
	Từ ngày 22/2->25/4/2021
	12/4->31/5/21 (K7)
	LT thống kê  (K13)
(dạy bù T.25)
	SHL  -  Cô Diệp
2. PT HĐKT  (K4)
	SHL  -  T. Vinh
T kế QT WEb(T3) (T14)
	SHL  -  C.Hiền Giang
T kế QT WEb(T16)
	
	SHL  - 
Văn bản QLNN (H6)
	

	
	Chiều
	
	
	
	3. PT HĐKT  (K4)
	T kế QT WEb(T3)
	T kế QT WEb(T16)
	
	Văn bản QLNN (H6)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN

	Sáng
	
	
	
	
	T kế QT WEb(T3)
	
	
	3. Văn bản QLNN (H6)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	T kế QT WEb(T3)
	T kế QT WEb(T16)
	
	2. Văn bản QLNN (H6)
	


Nơi nhận:    H1:C.MinhThiện
H2:T.Thắng
H3:C.Hoàng
H4:C.Võ Phượng
H5:C.Nguyệt 
H6:C. Đào
H7:C.Tình
H8:C.Thành
H9:T.ĐứcTĩnh
H10:C.Phạm Na
H11:CNgôHương  
H12
H13
H14 

T1:T.Nam
T2:C.HiềnGiang
T3:T.ĐứcThành
T4:T.DươngPhong
T5:C.Ng.Hiền
T6:T.Xuân Lãm
T7:T.CôngDương
T8: T.HữuHiếu
T9:T.Việt Duy
T10.T.Trọng Vĩ
T11.T.Dũng
T12:T.Đình Quân
T14:C.Ng.Vân
T15:T.Viết Tiến
T16:T.Quế


K1:C ThanhDiệp
K2:C.HoàngHoa
K3:C.ThuHiền
K4:C. HảiLinh
K5:C.HồngVân
K6:C.ThuHằng
K7:C.BíchNgọc
K8:C.Ng.Châu
K9 :C.LuyNa
K10:C.AnhLài
K11:C.LanHương
K12:C.NgHương
K13:C.Hằng
K14:

C1:C.HoàiPhương
C2:C.HGiang
C3:C.TháiTrang
C4:C.TâmNguyên
C5:C. LêPhượng C6:C.NhưQuỳnh
C7:C.CaoYến
C8:C.VânHương
C9:C.ĐinhLệ 
C10:T.Kim
C11:C.Lệ Lâm
C12:
C13:










C1:C.Thuyên
C2:C.HGiang
C3:C.TháiTrang
C4:C.HoàiPhương
C5:C.TâmNguyên
C6:C.LêPhượng
C7:C.Lưu
C8:C.VõPhượng
C9:C.Na
C10:T.Tĩnh 
C11: CNgôHương
C12:C.N.Quỳnh
C13:C.CaoYến
C14:C.MaiHương 
C15:C.Lệ 
C16:C.Liên
C17: T.Vinh
C18:C.Lạc Việt







K1:C Diệp
K2:C.Hoa
K3:C.ThuHiền
K4:C.ThùyDung 
K5:C.HồngVân
K6:C.ThuHằng
K7:C.BíchNgọc
K8:C.Châu
K9 :C.LuyNa
K10:C.AnhLài
K11:C.LanHương
K12:C.NgHương
K13:C.Hằng
K14:C.HảiLinh

T1:T.Nam
T2:C.HiềnGiang
T3:T.Thành
T4:T.Phong
T5:C.Ng.Hiền
T6:T.Xuân Lãm
T7:T.Dương
T8: T.Hiếu
T9:T.Việt Duy
T10.T.Trọng Vĩ
T11.T.XuânTrung
T12:T.Đình Quân
T14:C.Ng.Vân
-
H1:C.Thiện
H2:T.Thắng
H3: C.Hoàng
H4:C.CẩmVân 
H5:C.Nguyệt 
H6:C Đào
H7:C.Tình
H8:C.Thành
H9:T.Diệp
H10:C.Loan
H11:T.YNgan

			                    KT. HIỆU TRƯỞNG
    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG





    Bùi Thị Mai	                   ThS. Nguyễn Đình Thịnh

	- Hiệu trưởng (để BC);
- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);
- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	Buổi
	Thời gian học
(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00



SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       	               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK					         	          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc			                                                       
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 2, năm học: 2020-2021.  Tuần 35:  áp dụng từ ngày 12/ 4/ 2021 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K10  VT1
 K10  KS 1
K10 CT5
K10 CT7
	K11  KT1
P. 302 –CS2
	K11  KT2
P.  303 –CS2
	K11 KT4 
P.121 - CS1
	K12  KT1
P.304 – CS2
	K11 CT 1
P.  203 - CS2
	K11 CT 2
P.  204 - CS2
	K11 CT5
P.333 - CS1
	K12 VT1
CS1 - P. 121
	K11 KT1, K11 KT2
K12 KT1
 (Hệ 1,5 năm)
P.401 -  CS2


	Hai


	Sáng
	Ngày 09, 10/4 Ôn thi TN
Ngày 16-17/4 Thi TN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	SHL  - Cô P.Na
Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	SHL  - Cô Hoàng
Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học  (T1)

	Ba

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học  (T1)

	Tư 

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học  (T1)

	
Năm

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học  (T1)

	
Sáu

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Mạng máy tính (T1)
	
	

	
	Tối
	
	TTSX (K6)
	Thực tập SX từ ngày
	
	PT HĐKT  (K4)
	T kế QT WEb(T3)
	T kế QT WEb(T16)
	
	Văn bản QLNN (H6)
	

	Bảy
	Sáng
	
	Từ ngày 22/2->25/4/2021
	12/4->31/5/21 (K7)
	LT thống kê  (K13)
(dạy bù T.25)
	SHL  -  Cô Diệp
PT HĐKT  (K4)
	SHL  -  T. Vinh
T kế QT WEb(T3) (T14)
	SHL  -  C.Hiền Giang
T kế QT WEb(T16)
	
	SHL  - 
Văn bản QLNN (H6)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	PT HĐKT  (K4)
	T kế QT WEb(T3)
	T kế QT WEb(T16)
	
	Văn bản QLNN (H6)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN

	Sáng
	
	
	
	
	PT HĐKT  (K4)
	T kế QT WEb(T3)
	T kế QT WEb(T16)
	
	Văn bản QLNN (H6)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	PT HĐKT  (K4)
	T kế QT WEb(T3)
	T kế QT WEb(T16)
	
	Văn bản QLNN (H6)
	


Nơi nhận:    H1:C.MinhThiện
H2:T.Thắng
H3:C.Hoàng
H4:C.Võ Phượng
H5:C.Nguyệt 
H6:C. Đào
H7:C.Tình
H8:C.Thành
H9:T.ĐứcTĩnh
H10:C.Phạm Na
H11:CNgôHương  
H12
H13
H14 

T1:T.Nam
T2:C.HiềnGiang
T3:T.ĐứcThành
T4:T.DươngPhong
T5:C.Ng.Hiền
T6:T.Xuân Lãm
T7:T.CôngDương
T8: T.HữuHiếu
T9:T.Việt Duy
T10.T.Trọng Vĩ
T11.T. Thịnh
T12:T.Đình Quân
T14:C.Ng.Vân
T15:T.Viết Tiến
T16:T.Quế


K1:C ThanhDiệp
K2:C.HoàngHoa
K3:C.ThuHiền
K4: C.HảiLinh
K5:C.HồngVân
K6:C.ThuHằng
K7:C.BíchNgọc
K8:C.Ng.Châu
K9 :C.LuyNa
K10:C.AnhLài
K11:C.LanHương
K12:C.NgHương
K13:C.Hằng
K14:

C1:C.HoàiPhương
C2:C.HGiang
C3:C.TháiTrang
C4:C.TâmNguyên
C5:C. LêPhượng C6:C.NhưQuỳnh
C7:C.CaoYến
C8:C.VânHương
C9:C.ĐinhLệ 
C10:T.Kim
C11:C.Lệ Lâm
C12:
C13:










C1:C.Thuyên
C2:C.HGiang
C3:C.TháiTrang
C4:C.HoàiPhương
C5:C.TâmNguyên
C6:C.LêPhượng
C7:C.Lưu
C8:C.VõPhượng
C9:C.Na
C10:T.Tĩnh 
C11: CNgôHương
C12:C.N.Quỳnh
C13:C.CaoYến
C14:C.MaiHương 
C15:C.Lệ 
C16:C.Liên
C17: T.Vinh
C18:C.Lạc Việt







K1:C Diệp
K2:C.Hoa
K3:C.ThuHiền
K4:C.ThùyDung 
K5:C.HồngVân
K6:C.ThuHằng
K7:C.BíchNgọc
K8:C.Châu
K9 :C.LuyNa
K10:C.AnhLài
K11:C.LanHương
K12:C.NgHương
K13:C.Hằng
K14:C.HảiLinh

T1:T.Nam
T2:C.HiềnGiang
T3:T.Thành
T4:T.Phong
T5:C.Ng.Hiền
T6:T.Xuân Lãm
T7:T.Dương
T8: T.Hiếu
T9:T.Việt Duy
T10.T.Trọng Vĩ
T11.T.XuânTrung
T12:T.Đình Quân
T14:C.Ng.Vân
-
H1:C.Thiện
H2:T.Thắng
H3: C.Hoàng
H4:C.CẩmVân 
H5:C.Nguyệt 
H6:C Đào
H7:C.Tình
H8:C.Thành
H9:T.Diệp
H10:C.Loan
H11:T.YNgan

			                    KT. HIỆU TRƯỞNG
    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG





    Bùi Thị Mai	                   ThS. Nguyễn Đình Thịnh

	- Hiệu trưởng (để BC);
- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);
- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	Buổi
	Thời gian học
(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00



SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       	               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK					         	          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc			                                                       
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 2, năm học: 2020-2021.  Tuần 34:  áp dụng từ ngày 05/ 4/ 2021 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K10  VT1
 K10  KS 1
K10 CT5
K10 CT7

	K11  KT1
P. 302 –CS2
	K11  KT2
P.  303 –CS2
	K11 KT4 
P.121 - CS1
	K12  KT1
P.304 – CS2
	K11 CT 1
P.  203 - CS2
	K11 CT 2
P.  204 - CS2
	K11 CT5
P.333 - CS1
	K12 VT1
CS1 - P. 121
	K11 KT1, K11 KT2
K12 KT1
 (Hệ 1,5 năm)
P.401 -  CS2


	Hai


	Sáng
	Ngày 09, 10/4 Ôn thi TN
Ngày 16-17/4 Thi TN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	SHL  - Cô P.Na
Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	SHL  - Cô Hoàng
Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tin học  (T1)

	Ba

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khởi sự DN  (K4)

	Tư 

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khởi sự DN  (K4)

	
Năm

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khởi sự DN  (K4)

	
Sáu

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Mạng máy tính (T1)
	
	

	
	Tối
	
	TTSX (K6)
	
	
	PT HĐKT  (K4)
	
	
	
	Văn bản QLNN (H6)
	

	Bảy
	Sáng
	
	Từ ngày 22/2->25/4/2021
	Ôn Thi KTHK 2
	
	SHL  -  Cô Diệp
PT HĐKT  (K4)
	SHL  -  T. Vinh
C nghệ PM (T5) (T14)
	SHL  -  C.Hiền Giang
Công nghệ PM (T2)
	
	SHL  - 
Văn bản QLNN (H6)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	PT HĐKT  (K4)
	C nghệ PM (T5)
	Công nghệ PM (T2)
	
	Văn bản QLNN (H6)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN

	Sáng
	
	
	
	
	PT HĐKT  (K4)
	C nghệ PM (T5)
	Công nghệ PM (T2
	
	Văn bản QLNN (H6)
	

	
	Chiều
	
	
	
	
	PT HĐKT  (K4)
	C nghệ PM (T5)
	Công nghệ PM (T2
	
	Văn bản QLNN (H6)
	


Nơi nhận:    H1:C.MinhThiện
H2:T.Thắng
H3:C.Hoàng
H4:C.Võ Phượng
H5:C.Nguyệt 
H6:C. Đào
H7:C.Tình
H8:C.Thành
H9:T.ĐứcTĩnh
H10:C.Phạm Na
H11:CNgôHương  
H12
H13
H14 

T1:T.Nam
T2:C.HiềnGiang
T3:T.ĐứcThành
T4:T.DươngPhong
T5:C.Ng.Hiền
T6:T.Xuân Lãm
T7:T.CôngDương
T8: T.HữuHiếu
T9:T.Việt Duy
T10.T.Trọng Vĩ
T11.T.Dũng
T12:T.Đình Quân
T14:C.Ng.Vân
T15:T.Viết Tiến
T16:T.V.Trung


K1:C ThanhDiệp
K2:C.HoàngHoa
K3:C.ThuHiền
K4: C.HảiLinh
K5:C.HồngVân
K6:C.ThuHằng
K7:C.BíchNgọc
K8:C.Ng.Châu
K9 :C.LuyNa
K10:C.AnhLài
K11:C.LanHương
K12:C.NgHương
K13:C.Hằng
K14:

C1:C.HoàiPhương
C2:C.HGiang
C3:C.TháiTrang
C4:C.TâmNguyên
C5:C. LêPhượng C6:C.NhưQuỳnh
C7:C.CaoYến
C8:C.VânHương
C9:C.ĐinhLệ 
C10:T.Kim
C11:C.Lệ Lâm
C12:
C13:










C1:C.Thuyên
C2:C.HGiang
C3:C.TháiTrang
C4:C.HoàiPhương
C5:C.TâmNguyên
C6:C.LêPhượng
C7:C.Lưu
C8:C.VõPhượng
C9:C.Na
C10:T.Tĩnh 
C11: CNgôHương
C12:C.N.Quỳnh
C13:C.CaoYến
C14:C.MaiHương 
C15:C.Lệ 
C16:C.Liên
C17: T.Vinh
C18:C.Lạc Việt







K1:C Diệp
K2:C.Hoa
K3:C.ThuHiền
K4:C.ThùyDung 
K5:C.HồngVân
K6:C.ThuHằng
K7:C.BíchNgọc
K8:C.Châu
K9 :C.LuyNa
K10:C.AnhLài
K11:C.LanHương
K12:C.NgHương
K13:C.Hằng
K14:C.HảiLinh

T1:T.Nam
T2:C.HiềnGiang
T3:T.Thành
T4:T.Phong
T5:C.Ng.Hiền
T6:T.Xuân Lãm
T7:T.Dương
T8: T.Hiếu
T9:T.Việt Duy
T10.T.Trọng Vĩ
T11.T.XuânTrung
T12:T.Đình Quân
T14:C.Ng.Vân
-
H1:C.Thiện
H2:T.Thắng
H3: C.Hoàng
H4:C.CẩmVân 
H5:C.Nguyệt 
H6:C Đào
H7:C.Tình
H8:C.Thành
H9:T.Diệp
H10:C.Loan
H11:T.YNgan

			                    KT. HIỆU TRƯỞNG
    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG





    Bùi Thị Mai	                   ThS. Nguyễn Đình Thịnh

	- Hiệu trưởng (để BC);
- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);
- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	Buổi
	Thời gian học
(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00


SỞ LAO ĐỘNG – TB XH TỈNH ĐẮK LẮK	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       	               TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK					         	          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc			                                                       
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI TRUNG CẤP - KHÓA 10, KHÓA 11
Học kỳ 2, năm học: 2020-2021.  Tuần 33:  áp dụng từ ngày 29/ 3/ 2021 
	Thứ
	Lớp

  Buổi           
	K10  VT1
 K10  KS 1
K10 CT5
K10 CT7

	K11  KT1
P. 302 –CS2
	K11  KT2
P.  303 –CS2
	K11 KT4 
P.121 - CS1
	K12  KT1
P.304 – CS2
	K11 CT 1
P.  203 - CS2
	K11 CT 2
P.  204 - CS2
	K11 CT5
P.333 - CS1
	K12 VT1
CS1 - P. 121
	K11 KT1, K11 KT2
K12 KT1
 (Hệ 1,5 năm)
P.401 -  CS2


	Hai


	Sáng
	Ngày 09, 10/4 Ôn thi TN
Ngày 16/4 Thi TN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	SHL  - Cô P.Na
3. LT Tài chính TT  (K2)
	
	
	
	SHL  - Cô Hoàng
Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khởi sự DN  (K4)

	Ba

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	2. LT Tài chính TT  (K2)
	
	
	
	Khởi sự DN (K13)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khởi sự DN  (K4)

	Tư 

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khởi sự DN  (K4)

	
Năm

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Khởi sự DN (K13)
	
	

	
	Tối
	
	
	Ứ dụng PMKT (K5) TT
	
	
	
	
	
	
	Khởi sự DN  (K4)

	
Sáu

	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	
	Kế toán DN 1 (K2)
	
	
	
	Hệ QTCSDL (T6)
	
	

	
	Tối
	
	TTSX (K6)
	Ứng dụng PMKT  (K5)
	
	LT HTKT  (K11)
	C nghệ PM (T5)
	Công nghệ PM (T2)
	
	Quản trị VP (H5)
	

	Bảy
	Sáng
	
	Từ ngày 22/2->25/4/2021
	SHL  -  Cô P.Hiền
Ứng dụng PMKT  (K5)
	
	LT HTKT  (K11)
	SHL  -  T. Vinh
C nghệ PM (T5) (T14)
	SHL  -  C.Hiền Giang
Công nghệ PM (T2)
	
	SHL  - 
Quản trị VP (H5)
	

	
	Chiều
	
	
	Ứng dụng PMKT  (K5)
	
	LT HTKT  (K11)
	C nghệ PM (T5)
	Công nghệ PM (T2)
	
	Quản trị VP (H5)
	

	
	Tối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CN

	Sáng
	
	
	Ứng dụng PMKT  (K5)
	
	LT HTKT  (K11)
	C nghệ PM (T5)
	Công nghệ PM (T2
	
	Quản trị VP (H5)
	

	
	Chiều
	
	
	Ứng dụng PMKT  (K5)
	
	LT HTKT  (K11)
	C nghệ PM (T5)
	Công nghệ PM (T2
	
	Quản trị VP (H5)
	


Nơi nhận:    H1:C.MinhThiện
H2:T.Thắng
H3:C.Hoàng
H4:C.Võ Phượng
H5:C.Nguyệt 
H6:C. Đào
H7:C.Tình
H8:C.Thành
H9:T.ĐứcTĩnh
H10:C.Phạm Na
H11:CNgôHương  
H12
H13
H14 

T1:T.Nam
T2:C.HiềnGiang
T3:T.ĐứcThành
T4:T.DươngPhong
T5:C.Ng.Hiền
T6:T.Xuân Lãm
T7:T.CôngDương
T8: T.HữuHiếu
T9:T.Việt Duy
T10.T.Trọng Vĩ
T11.T.Dũng
T12:T.Đình Quân
T14:C.Ng.Vân
T15:T.Viết Tiến
T16:T.V.Trung


K1:C ThanhDiệp
K2:C.HoàngHoa
K3:C.ThuHiền
K4: C.HảiLinh
K5:C.HồngVân
K6:C.ThuHằng
K7:C.BíchNgọc
K8:C.Ng.Châu
K9 :C.LuyNa
K10:C.AnhLài
K11:C.LanHương
K12:C.NgHương
K13:C.Hằng
K14:

C1:C.HoàiPhương
C2:C.HGiang
C3:C.TháiTrang
C4:C.TâmNguyên
C5:C. LêPhượng C6:C.NhưQuỳnh
C7:C.CaoYến
C8:C.VânHương
C9:C.ĐinhLệ 
C10:T.Kim
C11:C.Lệ Lâm
C12:
C13:










C1:C.Thuyên
C2:C.HGiang
C3:C.TháiTrang
C4:C.HoàiPhương
C5:C.TâmNguyên
C6:C.LêPhượng
C7:C.Lưu
C8:C.VõPhượng
C9:C.Na
C10:T.Tĩnh 
C11: CNgôHương
C12:C.N.Quỳnh
C13:C.CaoYến
C14:C.MaiHương 
C15:C.Lệ 
C16:C.Liên
C17: T.Vinh
C18:C.Lạc Việt







K1:C Diệp
K2:C.Hoa
K3:C.ThuHiền
K4:C.ThùyDung 
K5:C.HồngVân
K6:C.ThuHằng
K7:C.BíchNgọc
K8:C.Châu
K9 :C.LuyNa
K10:C.AnhLài
K11:C.LanHương
K12:C.NgHương
K13:C.Hằng
K14:C.HảiLinh

T1:T.Nam
T2:C.HiềnGiang
T3:T.Thành
T4:T.Phong
T5:C.Ng.Hiền
T6:T.Xuân Lãm
T7:T.Dương
T8: T.Hiếu
T9:T.Việt Duy
T10.T.Trọng Vĩ
T11.T.XuânTrung
T12:T.Đình Quân
T14:C.Ng.Vân
-
H1:C.Thiện
H2:T.Thắng
H3: C.Hoàng
H4:C.CẩmVân 
H5:C.Nguyệt 
H6:C Đào
H7:C.Tình
H8:C.Thành
H9:T.Diệp
H10:C.Loan
H11:T.YNgan

			                    KT. HIỆU TRƯỞNG
    Người lập			         P. HIỆU TRƯỞNG





    Bùi Thị Mai	                   ThS. Nguyễn Đình Thịnh

	- Hiệu trưởng (để BC);
- P. Hiệu trưởng phụ trách đào tạo TC (để chỉ đạo);
- Các Phòng, khoa chuyên môn, GV   (để thực hiện)

	Buổi
	Thời gian học
(từ giờ ->giờ)
	Giải lao

	Sáng
	7h00
	11h00
	8h45->9h

	Chiều
	13h00
	17h00
	15h->15h15

	Tối
	17h30
	21h30
	19h45->20h00







